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THÔNG BÁO 

Về việc nộp học phí học kỳ 2 các lớp khóa học 2021 và 2022 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-CĐĐLHCM ngày 22/03/2022 về việc quy định mức thu 

học phí, kinh phí đào tạo; 

Căn cứ thông báo số 1366/TB-CĐĐLHCM ngày 11/11/2022 của Trường Cao đẳng Điện 

lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc (BHYT) đối với 

SVHS, 

 Nhà trường thông báo việc đóng học phí năm học 2022-2023 học kỳ 2 và việc tham gia 

đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc (BHYT) đối với SVHS như sau: 

 

TT Lớp Mức học phí 
BHYT bắt buộc 

(12 tháng) 
Tổng cộng 

1 21CH1A, B, C 

8.580.000 đ 563.220 đ 9.143.220 đ 2 21CĐ1A 

3 21CT1A 

4 22CH1A, B, C 

8.580.000 đ 

 

8.580.000 đ 5 22CĐ1A 

6 22CT1A 

7 22TQ1A, B 7.920.000 đ 7.920.000 đ 

Hình thức nộp:  

1/ Nộp tiền trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài chính của trường. 

2/ Nộp trực tuyến: chuyển khoản vào tài khoản của Trường thông qua ngân hàng, thông 

tin chuyển khoản như sau: 

- Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Điện lực TP Hồ Chí Minh. 

- Số tài khoản: 6321201009340. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

– chi nhánh Bắc Sài Gòn – TPHCM. 

- Nội dung ghi như sau: Họ tên – Mã số sinh viên – học phí HK 2 – số điện thoại (Ví dụ: 

Nguyễn Văn A – 21CH1A-09 – học phí HK 2 - 0912345678). 

Thời hạn nộp học phí và BHYT: Trước ngày thi ít nhất 02 tuần; sinh viên, học sinh 

không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ không đủ điều kiện dự thi, nhà trường sẽ không công 

nhận kết quả học tập theo quy định. 



* Lưu ý: Chỉ những sinh viên có tên theo danh sách đính kèm đóng đủ số tiền học 

phí và bảo hiểm y tế (số tiền tổng cộng). Nhà trường sẽ hoàn trả mức đóng BHYT nếu đã 

mua ở địa phương hoặc nơi khác (sau khi có xác nhận của phòng Y tế). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính qua 

số điện thoại: 028-22155665 hoặc phòng Đào tạo để được giải thích./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Các khoa HTĐ, ĐCN, KTCS; 

- P. KHTC (để phối hợp); 

- Thông báo website; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
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    DANH SÁCH SINH VIÊN/ HỌC SINH CHƯA ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TRƯỜNG (Danh sách được tính từ 03/01/2023) 

STT MSSV 
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH BHYT CCCD Địa chỉ GHI CHÚ 

Lớp : 21CĐ1A 

1 20CĐ1A_64 Trịnh Thái Dương 26/11/2002         

2 21CB1A_03 Dương Tấn Kiệt 2/5/2003         

3 21CB1A_04 Tống Mai Viễn Lộc 10/10/2002         

4 21CB1A_05 Ngô Tấn Phát 20/12/2003         

5 21CB1A_07 Huỳnh Công Thoại 31/5/2003         

6 21CĐ1A_06 Chế Thanh Hùng 28/3/2003         

7 21CĐ1A_09 Văn Gia Huy 24/8/2002         

8 21CĐ1A_18 Trần Lê Nhật Huy 28/01/2003         

9 21CĐ1A_22 Nguyễn Bùi Thanh Dũng 12/3/2003         

10 21CĐ1A_24 Lê Trung Hậu 20/01/2003         

11 21CĐ1A_25 Võ Đại Sơn Trường 09/10/2003         

Lớp : 21CH1A      
 

        

12 20CH1B_37 Võ Nguyễn Lạc Tùng 30/3/2002         

13 21CH1A_06 Lê Văn Danh 1/7/2002         

14 21CH1A_08 Lê Ngọc Thành Đạt 19/9/2003         

15 21CH1A_10 Lý Tiến Đạt 01/6/2003         

16 21CH1A_13 Trần Thị Ngọc Dung 14/12/2003         

17 21CH1A_14 Diệp Bội Dung 10/10/2003         

18 21CH1A_18 Trần Thanh Hoàng 6/6/1996         

19 21CH1A_21 Trần Ngọc Hùng 2/3/2002         

20 21CH1A_25 Lâm Hoàng Khiêm 9/5/2003         

21 21CH1A_27 Châu Huy Kiệt 9/11/2003         



22 21CH1A_28 Bùi Hoàng Lâm 3/3/2003         

23 21CH1A_29 Phạm Hữu Lợi 14/11/2003         

24 21CH1A_30 Trần Phước Lợi 22/6/2001         

25 21CH1A_33 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 5/5/2003         

26 21CH1A_38 Phạm Như Quỳnh 24/5/2003         

27 21CH1A_42 Võ Thành Tài 20/8/2002         

28 21CH1A_45 Võ Trần Hoà Thuận 12/02/2002         

29 21CH1A_46 Huỳnh Tấn Đạt 24/7/2003         

30 21CH1A_47 Nguyễn Minh Đức 6/7/2002         

31 21CH1A_51 Nguyễn Ngọc Tường Oanh 10/10/2003         

32 21CH1A_53 Trần Công Triển 26/01/2003         

33 21CH1C_36 Phan Thành Mỹ 25/5/2003         

Lớp : 21CH1B      
 

        

34 21CH1B_03 Nguyễn Ngô Tuấn Anh 19/5/2001         

35 21CH1B_04 Dương Quốc Cường 24/8/2003         

36 21CH1B_12 Bành Hoài Kha 16/4/2003         

37 21CH1B_ 13 Cao Duy Khang 21/1/2003     

38 21CH1B_16 Trần Đức Lương 14/12/2002         

39 21CH1B_22 Nguyễn Tâm Nguyên 26/1/2003         

40 21CH1B_29 Nguyễn Thanh Sang 11/7/2003         

41 21CH1B_31 Trần Ngọc Thạch 02/9/2003         

42 21CH1B_35 Nguyễn Chí Thiện 26/8/2002         

43 21CH1B_39 Nguyễn Thị Cẩm Thùy 15/6/2003         

44 21CH1B_40 Lê Đức Tiến 11/4/2003         

45 21CH1B_49 Phạm Quang Khải 16/11/2003     

46 21CH1B_50 Trương Mai Du 19/10/2003         

47 21CH1B_51 Hà Minh Trường 08/2/2001         

Lớp : 21CH1C      
 

        

48 21CH1B_02 Nguyễn Ngọc Tường Anh 3/3/2003         

49 21CH1C_06 Lê Xuân Đồng 5/11/2000         

50 21CH1C_07 Nguyễn Đăng Hải 29/10/2000         



51 21CH1C_08 Trần Gia Hào 23/7/2003         

52 21CH1C_11 Đỗ Gia Huy 7/3/2003         

53 21CH1C_12 Huỳnh Nguyễn Tuấn Kha 13/11/2003         

54 21CH1C_13 Nguyễn Trương Anh Khoa 27/1/2003         

55 21CH1C_15 Châu Khánh Minh 24/6/1995         

56 21CH1C_16 Hồ Nguyên Phúc 24/9/2003         

57 21CH1C_18 Trương Trọng Thái 30/10/2003         

58 21CH1C_24 Võ Hoàng Minh  Trúc 21/3/2003         

59 21CH1C_25 Phạm Thành Trương 9/6/2003         

60 21CH1C_26 Dương Hoàng Văn 10/1/2003         

61 21CH1C_27 Đặng Tôn Vương 30/1/2003         

62 21CH1C_28 Nguyễn Đỗ Phương Vy 21/12/2003         

63 21CH1C_29 Nguyễn Văn Thanh Quang 14/10/2003         

64 21CH1C_30 Châu Thành Thắng 27/6/2003         

65 21CH1C_31 Phạm Thái Hòa 14/5/2003         

66 21CH1C_32 Nguyễn Văn Công 5/1/2003         

67 21CH1C_33 Phùng Duy Đông 22/9/2003         

68 21CH1C_34 Thái Lê Trọng Nhân 5/10/2003         

69 21CH1C_35 Lê Minh Trí 27/12/2003         

70 21CH1C_37 Phan Nguyễn Hoàng Việt 27/5/2003         

71 21CH1C_38 Ngô Quốc Nhàn 1/11/2003         

72 21CH1C_39 Nguyễn Văn Tin 16/9/2003         

73 21CH1C_40 Nguyễn Đông Tiến 17/1/2003         

74 21CH1C_41 Chau Sô Phát 2/10/2000         

75 21CH1C_42 Lê Minh Nghĩa 9/2/2003         

76 21CH1C_43 Nguyễn Hoàng Long 11/4/2003         

77 21CH1C_44 Vũ Quốc Hiên 26/7/2003         

78 21CH1C_45 Lê Quốc Việt 8/3/2003         

79 21CH1C_46 Nguyễn Phan Đăng Khoa 15/9/2003         

80 21CH1C_47 Võ Thành Khánh An 27/10/2003         

81 21CH1C_48 Đỗ Trường Thịnh 9/8/2002         



82 21CH1C_49 Huỳnh Quốc Phát 12/11/2003         

83 21CH1C_50 Tạ Thúy Ái 12/10/2003         

84 21CH1C_51 Trần Khánh Sảng 05/11/1994         

Lớp : 21CT1A      
 

        

85 21CB1A_06 Dương Tấn Tài 26/3/2003         

86 21CT1A_02 Hồ Nguyễn Gia Huy 27/5/2003         

87 21CT1A_03 Lục Thanh Long 16/12/2000         

88 21CT1A_04 Nguyễn Văn Phương 27/8/2003         

89 21CT1A_06 Lê Đức Phúc 13/4/2003         

90 21CT1A_08 Ngô Châu Vinh 15/3/1999         

91 21CT1A_09 Võ Trọng Nghĩa 18/5/2003         
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